
Mã Lớp HP Tên Lớp HP MSSV Họ tên Bậc hệ Khóa học Hình thức thi Giờ thi NgayThi Phòng thi
Phòng máy 

UEH VL

24D9ACC50700104 Nguyên lý kế toán 31231570482 Lê Minh Nguyên CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700104 Nguyên lý kế toán 31231570289 Phan Thị Thùy Dương CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700104 Nguyên lý kế toán 31231570291 Đặng Thị Hồng Hạnh CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700104 Nguyên lý kế toán 31231570298 Lê Tuấn Khôi DHVL-CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700104 Nguyên lý kế toán 31231570306 Phạm Lê Phương Ngân CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700104 Nguyên lý kế toán 31231570310 Trần Thị Kim Ngọc CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700104 Nguyên lý kế toán 31231570320 Đào Gia Quyên DHVL-CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570031 Đỗ Thị Kim Huế CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570034 Nguyễn Lê Trung Kiên CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570046 Âu Nguyễn Như Thảo CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570049 Vũ Minh Thư CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570052 Nguyễn Thị Thu Xuân CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570449 Nguyễn Tú Ngọc Bội CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570451 Lê Huỳnh Giao CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570452 Đồng Ngọc Gia Hân CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570454 Huỳnh Thị Thu Ngoan CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570456 Đặng Thị Thu Trang CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570458 Trần Thị Kim Yến CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570460 Nguyễn Thanh Thảo CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700107 Nguyên lý kế toán 31231570503 Nguyễn Xuân Như Ý CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán 31231570057 Nguyễn Nguyệt Ánh CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-03 A2.6

24D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán 31231570064 Huỳnh Quốc Đại CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-03 A2.6

24D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán 31231570078 Nguyễn Thị Khả Khuyên CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-03 A2.6

24D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán 31231570087 Nguyễn Quế Nghi CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-03 A2.6

24D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán 31231570469 Thạch Thị Thảo Trâm CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-04 A2.6

24D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán 31231570097 Bùi Thị Trúc Quỳnh CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-04 A2.6

24D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán 31231570100 Nguyễn Thị Hồng Thắm CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-04 A2.6

24D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán 31231570103 Nguyễn Minh Thư CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-04 A2.6

24D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán 31231570213 Lê Thị Ngọc Thùy CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-04 A2.6

24D9ACC50700106 Nguyên lý kế toán 31231570180 Lê Cẩm Chi CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-05 A2.6

24D9ACC50700106 Nguyên lý kế toán 31231570217 Nguyễn Lê Tường Vy CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-05 A2.6

24D9ACC50700106 Nguyên lý kế toán 31231570202 Trần Lê Kim Phượng CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 14-04-24 BOX-05 A2.6

24D9LAW51100701 Luật hành chính 31231570349 Nguyễn Thị Ngọc Hân CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 21-04-24 BOX-05 A3.2

24D9LAW51100701 Luật hành chính 31231570365 Quách Thị Hồng Phương CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 21-04-24 BOX-05 A3.2

24D9BUS50309502 Kỹ năng mềm 31221570483 Trịnh Cẩm Hằng CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 21-04-24 BOX-07 A3.2

24D9BUS50318003 Phân tích kinh doanh 31221570168 Mai Lê Kim Ngân CQVL DHKSVK48 Tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 21-04-24 BOX-05 A3.2

24D9BUS50318003 Phân tích kinh doanh 31221570169 Nguyễn Thị Ngọc Hân CQVL DHKSVK48 Tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 21-04-24 BOX-05 A3.2

24D9BUS50318003 Phân tích kinh doanh 31221570222 Lê Nguyễn Vân Anh CQVL DHKSVK48 Tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 21-04-24 BOX-05 A3.2

24D9BUS50318003 Phân tích kinh doanh 31221570221 Nguyễn Thị Ngọc Hân CQVL DHKSVK48 Tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 21-04-24 BOX-05 A3.2

24D9BUS50318003 Phân tích kinh doanh 31221570216 Nguyễn Thị Thúy Vi CQVL DHKSVK48 Tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 21-04-24 BOX-05 A3.2

24D9BUS50318003 Phân tích kinh doanh 31221570218 Thái Thị Thùy Dương CQVL DHKSVK48 Tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 21-04-24 BOX-05 A3.2

Lưu ý:  Đối với sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của Phân hiệu UEH Vĩnh Long, sinh viên cần phải tự trang bị tai nghe có hỗ trợ 

micro (chuẩn jack cắm 3.5li hoặc cổng USB)
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24D9BUS50318003 Phân tích kinh doanh 31221570182 Huỳnh Thị Thanh Trúc CQVL DHKSVK48 Tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 21-04-24 BOX-05 A3.2

24D9BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 31221570169 Nguyễn Thị Ngọc Hân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-09 A2.6

24D9BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 31221570168 Mai Lê Kim Ngân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-09 A2.6

24D9BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 31221570222 Lê Nguyễn Vân Anh CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-09 A2.6

24D9BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 31221570221 Nguyễn Thị Ngọc Hân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-09 A2.6

24D9BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 31221570218 Thái Thị Thùy Dương CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-09 A2.6

24D9BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 31221570216 Nguyễn Thị Thúy Vi CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-09 A2.6

24D9BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 31221570182 Huỳnh Thị Thanh Trúc CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-09 A2.6

24D9BUS50309504 Kỹ năng mềm 31231570503 Nguyễn Xuân Như Ý CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-12 A2.6

24D9BUS50309504 Kỹ năng mềm 31231570469 Thạch Thị Thảo Trâm CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-12 A2.6

24D9BUS50309504 Kỹ năng mềm 31231570458 Trần Thị Kim Yến CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-12 A2.6

24D9BUS50309504 Kỹ năng mềm 31231570456 Đặng Thị Thu Trang CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-12 A2.6

24D9BUS50309504 Kỹ năng mềm 31231570454 Huỳnh Thị Thu Ngoan CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-12 A2.6

24D9BUS50309504 Kỹ năng mềm 31231570452 Đồng Ngọc Gia Hân CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-12 A2.6

24D9BUS50309504 Kỹ năng mềm 31231570451 Lê Huỳnh Giao CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-12 A2.6

24D9BUS50309504 Kỹ năng mềm 31231570449 Nguyễn Tú Ngọc Bội CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-12 A2.6

24D9BUS50309503 Kỹ năng mềm 31231570235 Võ Nguyễn Thảo Nguyên CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-13 A2.6

24D9BUS50309503 Kỹ năng mềm 31231570229 Lê Ngọc Khánh Huyền CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-13 A2.6

24D9BUS50309503 Kỹ năng mềm 31231570226 Lê Nguyễn Trúc Giang CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-13 A2.6

24D9BUS50309503 Kỹ năng mềm 31231570237 Trần Huỳnh Như CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 28-04-24 BOX-14 A2.6

24D9BAN50601801 Marketing ngân hàng 31221570483 Trịnh Cẩm Hằng CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05-05-24 BOX-01 A3.2

24D9FIN50503901 Quản trị tài chính 31221570182 Huỳnh Thị Thanh Trúc CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 05-05-24 BOX-02 A3.2

24D9FIN50503901 Quản trị tài chính 31221570218 Thái Thị Thùy Dương CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 05-05-24 BOX-02 A3.2

24D9FIN50503901 Quản trị tài chính 31221570216 Nguyễn Thị Thúy Vi CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 05-05-24 BOX-02 A3.2

24D9FIN50503901 Quản trị tài chính 31221570221 Nguyễn Thị Ngọc Hân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 05-05-24 BOX-02 A3.2

24D9FIN50503901 Quản trị tài chính 31221570222 Lê Nguyễn Vân Anh CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 05-05-24 BOX-02 A3.2

24D9FIN50503901 Quản trị tài chính 31221570168 Mai Lê Kim Ngân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 05-05-24 BOX-02 A3.2

24D9FIN50503901 Quản trị tài chính 31221570169 Nguyễn Thị Ngọc Hân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 05-05-24 BOX-02 A3.2

24D9BUS50309501 Kỹ năng mềm 31221570168 Mai Lê Kim Ngân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 12-05-24 BOX-06 A2.6

24D9BUS50309501 Kỹ năng mềm 31221570169 Nguyễn Thị Ngọc Hân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 12-05-24 BOX-06 A2.6

24D9BUS50309501 Kỹ năng mềm 31221570182 Huỳnh Thị Thanh Trúc CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 12-05-24 BOX-06 A2.6

24D9BUS50309501 Kỹ năng mềm 31221570216 Nguyễn Thị Thúy Vi CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 12-05-24 BOX-06 A2.6

24D9BUS50309501 Kỹ năng mềm 31221570218 Thái Thị Thùy Dương CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 12-05-24 BOX-06 A2.6

24D9BUS50309501 Kỹ năng mềm 31221570221 Nguyễn Thị Ngọc Hân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 12-05-24 BOX-06 A2.6

24D9BUS50309501 Kỹ năng mềm 31221570222 Lê Nguyễn Vân Anh CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 12-05-24 BOX-06 A2.6

24D9BAN50601401 Ngân hàng đầu tư 31221570483 Trịnh Cẩm Hằng CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 21-05-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700102 Nguyên lý kế toán 31231570226 Lê Nguyễn Trúc Giang CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700102 Nguyên lý kế toán 31231570229 Lê Ngọc Khánh Huyền CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700102 Nguyên lý kế toán 31231570235 Võ Nguyễn Thảo Nguyên CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-01 A2.6

24D9ACC50700102 Nguyên lý kế toán 31231570237 Trần Huỳnh Như CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-02 A2.6

24D9ACC50700105 Nguyên lý kế toán 31231570421 Lê Tài Phát CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-04 A2.6

24D9ACC50700105 Nguyên lý kế toán 31231570430 Nguyễn Hoàng Thông CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-04 A2.6

24D9ACC50700103 Nguyên lý kế toán 31231570146 Phạm Huỳnh Như CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-05 A2.6
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24D9ACC50700103 Nguyên lý kế toán 31231570159 Phạm Nguyễn Trường Thịnh CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-05 A2.6

24D9ACC50700103 Nguyên lý kế toán 31231570164 Đặng Thị Thuỳ Trang CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-05 A2.6

24D9ACC50700103 Nguyên lý kế toán 31231570169 Trần Thái Lan Tường CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-05 A2.6

24D9ACC50700103 Nguyên lý kế toán 31231570170 Lê Lan Vy CQVL DHKSVK49 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 21-05-24 BOX-05 A2.6

24D9ENG51300404 Tiếng Anh P4 31221570168 Mai Lê Kim Ngân CQVL DHKSVK48 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 28-05-24 BOX-01 A2.6


